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TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Cho 𝑓𝑚(𝑥) = 2𝑥3 − 6𝑚𝑥2 + 54𝑥 + 3, với 𝑚 là số nguyên thuộc đoạn [−4; 4]. Có bao nhiêu giá trị của 

𝑚 để 𝑓𝑚 đồng biến trên ℝ?

A. 7 B. 9 C. 5 D. 6

Câu 2. Trong mặt phẳng 𝑂𝑥𝑦, cho 𝑢⃗ = (𝑎; 6), 𝑣 ⃗ = (3; 𝑏) và 2𝑢⃗ − 𝑣⃗ = (9; 16). Giá trị 𝑎 + 𝑏 bằng

A. 34 B. 8 C. 2 D. 10

Câu 3. Cho 𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 3
𝑥 − 1

. Giá trị 𝑓(−3) bằng

A. −3
2 B. −3 C. −2 D. −6

Câu 4. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = −2𝑥3 − 12𝑥2 − 18𝑥 − 7 có đồ thị (𝐶). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham 

số 𝑚 để đường thẳng 𝑦 = 𝑚 cắt (𝐶) tại ba điểm phân biệt?

A. 8 B. 7 C. 9 D. 6

Câu 5. Cho 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 2𝑥. Giá trị 𝑓″(5) bằng

A. 1 B. 0 C. 2 D. 8

Câu 6. Một xưởng dùng chung một loại nguyên liệu để làm hai mặt hàng: mỗi tấn mặt hàng thứ nhất cần 4 

phần nguyên liệu, mỗi tấn mặt hàng thứ hai cần 5 phần, xưởng chỉ có 20 phần. Gọi 𝑥, 𝑦 (tấn, 𝑥 ≥ 0, 𝑦 ≥ 0) là 

khối lượng hai mặt hàng làm được và 𝐷 là miền các cặp (𝑥; 𝑦) thỏa mãn ràng buộc nguyên liệu. Tìm giá trị lớn 

nhất của tích 𝑥𝑦 trên miền 𝐷.

A. 5 B. 20 C. 10 D. 
9
2

Câu 7. Gieo đồng thời hai con xúc xắc cân đối và phân biệt. Xác suất tích hai số chấm là số lẻ bằng

A. 
1
4

B. 
1
2

C. 
3
4

D. 
1
6

Câu 8. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = −5𝑥 + 11
3𝑥 − 6

. Giá trị của hàm số tại 𝑥 = 1 bằng

A. −2 B. −5
3 C. −1

2
D. −16

9

Câu 9. Giới hạn lim
𝑥→0

√
7𝑥 + 9 −

√
−5𝑥 + 9

𝑥
 bằng bao nhiêu?

A. 
1
3 B. 2 C. 4 D. 0
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Câu 10. Cho mệnh đề “Nếu tứ giác 𝐴𝐵𝐶𝐷 có bốn cạnh bằng nhau và bốn góc vuông thì tứ giác 𝐴𝐵𝐶𝐷 là 

hình vuông”. Khẳng định đúng là

A. Mệnh đề đúng và mệnh đề đảo cũng đúng B. Mệnh đề đúng nhưng mệnh đề đảo sai

C. Mệnh đề sai và mệnh đề đảo đúng D. Mệnh đề sai

Câu 11. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) xác định và liên tục trên khoảng (−∞; 4), có lim𝑥→−∞ 𝑓(𝑥) = −2 và 

lim𝑥→4− 𝑓(𝑥) = +∞. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Đồ thị hàm số có đúng hai đường tiệm cận là các đường thẳng 𝑥 = 4 và 𝑦 = −2.

B. Đồ thị hàm số có đúng hai đường tiệm cận là các đường thẳng 𝑥 = −2 và 𝑦 = 4.

C. Đồ thị hàm số không có đường tiệm cận nào.

D. Đồ thị hàm số có đúng một đường tiệm cận là đường thẳng 𝑦 = −2.

Câu 12. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = −2𝑥3 − 6𝑥2 − 8𝑥 − 3 có đồ thị (𝐶). Tịnh tiến hệ trục tọa độ về gốc mới 

𝐼(−1; 1) theo công thức 𝑋 = 𝑥 + 1, 𝑌 = 𝑦 − 1. Trong hệ trục mới, hàm số có phương trình

A. 𝑌 = −2𝑋3 + 2𝑋 B. 𝑌 = −2𝑋3 − 2𝑋 C. 𝑌 = −2𝑋3 − 8𝑋 D. 𝑌 = −2𝑋3 − 2𝑋 + 1

Câu 13. Xét hình biểu diễn của một hình chóp có đáy là đa giác 25 cạnh. Hình biểu diễn có bao nhiêu đoạn 

thẳng ứng với các cạnh của hình chóp?

A. 26 B. 75 C. 25 D. 50

Câu 14. Hàm số 𝑓  liên tục trên ℝ. Bảng biến thiên cho biết 𝑓  tăng trên (−∞; −4) từ −∞ đến 3, giảm trên 

(−4; 0) từ 3 đến −2, rồi tăng trên (0; +∞) từ −2 đến +∞. Ngoài ra 𝑓(−7) = −11 và 𝑓(1) = 13. Đặt 𝑔(𝑥) =
𝑓(−𝑥 + 3). Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của 𝑔 trên đoạn [2; 10] bằng bao nhiêu?

A. max 𝑔 = 11 và min 𝑔 = −13 B. max 𝑔 = −11 và min 𝑔 = 13
C. max 𝑔 = 3 và min 𝑔 = −2 D. max 𝑔 = 13 và min 𝑔 = −11

Câu 15. Nhiệt độ không khí tại một thành phố thay đổi tuần hoàn trong ngày. Nhiệt độ, tính bằng độ C, được 

mô hình hoá bởi ℎ(𝑡) = 8 sin(𝜋
2
𝑡) + 17, trong đó 𝑡 là thời gian tính bằng giờ. Giá trị lớn nhất bằng

A. 17 độ C B. 9 độ C C. 8 độ C D. 25 độ C

Câu 16. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho 𝑢⃗ = (−1; 4; 8) và 𝑣 ⃗ = (−2; 4; 1). Tích vô hướng 𝑢⃗ · 𝑣 ⃗bằng

A. 26 B. 256 C. −26 D. 18

Câu 17. Trong một hộp kín có 18 viên bi được đánh số từ 1 đến 18. Lấy ngẫu nhiên đồng thời ba viên bi. Xác 

suất để tích ba số trên ba viên bi lấy ra là một số chẵn bằng

A. 
7
8

B. 
401
408

C. 
27
34

D. 
61
68

Câu 18. Khoảng cách giữa đường thẳng 𝑑 song song với mặt phẳng (𝑃 ) và mặt phẳng ấy được tính bằng

A. khoảng cách giữa hai điểm bất kì của 𝑑 và (𝑃 ) B. khoảng cách từ một điểm bất kì của 𝑑 tới (𝑃 )
C. độ dài đoạn 𝑑 D. luôn bằng 0
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Câu 19. Hình vẽ là đồ thị của hàm số bậc ba 𝑦 = 𝑓(𝑥). Hai điểm cực trị của đồ thị được đánh dấu là 𝐴(−1; 5) 
và 𝐵(1; −3). Số nghiệm thực của phương trình 𝑓(𝑥) = −4 là

−2 −1

1 x

−3

5

y

O

A

B

A. 2 B. 1 C. 3 D. 0

Câu 20. Kết quả tính đạo hàm nào sau đây sai?

A. (tan 𝑥)′ = 1
cos2 𝑥

B. (−2
√

𝑥)′ = − 1√
𝑥

C. (2
𝑥

)
′
= 2

𝑥2 D. (−2 sin 4𝑥)′ = −8 cos 4𝑥

Câu 21. Cho hình hộp chữ nhật 𝐴𝐵𝐶𝐷.𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′ có 𝐴𝐵 = 4, 𝐴𝐷 = 3, 𝐴𝐴′ = 12. Độ dài của vectơ 𝑢⃗ =
𝐷𝐷′ + 𝐷𝐶 + 𝐷𝐴 bằng

A. 169 B. 3
√

17 C. 13 D. 19

Câu 22. Cho hàm số 𝑓(𝑥) = −3𝑥2 + 7𝑥 + 2 và điểm 𝑥0 = −4. Gọi Δ𝑥 là số gia của biến số tại 𝑥0 và Δ𝑦 =
𝑓(𝑥0 + Δ𝑥) − 𝑓(𝑥0) là số gia tương ứng của hàm số. Số gia Δ𝑦 bằng:

A. −3Δ𝑥2 + 19Δ𝑥 B. −3Δ𝑥2 + 24Δ𝑥 C. −3Δ𝑥2 + 31Δ𝑥 D. −3Δ𝑥 + 31

Câu 23. Cho 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 4
𝑥 − 2

 khi 𝑥 < 2, và 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏 khi 𝑥 ≥ 2. Biết thêm 𝑓  liên tục tại 𝑥 = 2 và 𝑓(7) =
24. Cặp tham số (𝑎; 𝑏) là cặp nào?

A. (𝑎; 𝑏) = (−4; 4) B. (𝑎; 𝑏) = (4; 4) C. (𝑎; 𝑏) = (−4; −4) D. (𝑎; 𝑏) = (4; −4)

Câu 24. Một hình chữ nhật có diện tích 2704. Chu vi nhỏ nhất của hình chữ nhật bằng

A. 156 B. 210 C. 208 D. 5408
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Câu 25. Cho hình hộp chữ nhật 𝐴𝐵𝐶𝐷.𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′ (như hình vẽ) có 𝐴𝐵 = 7, đường chéo đáy 𝐴𝐶 =
√

113 

và đường chéo 𝐴𝐶′ =
√

122. Tính thể tích khối hộp.

7

A

B

C

D
A'

B'

C'

D'

A. 72 B. 56 C. 202 D. 168
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